
No Name DOB Gender ID Card ADD Result Type

1 Nguyễn Xuân Luận 04/05/1996 Male 001096007642 Hoài Đức, Hà Nội Pass Engineer

2 Phạm Văn Tứ 25/08/1996 Male 163407042 Giao Thủy, Nam Định Pass Engineer

3 Nguyễn Bá Thái 13/11/1996 Male 125614886 Hoa Long, Bắc Ninh Pass Engineer

4 Trần Hữu Thanh 07/10/1996 Male 152132352 Hưng Hà, Thái Bình Pass Engineer

5 Nguyễn Xuân Doanh 16/08/1996 Male 163303832 Nghĩa Hưng, Nam Định Pass Engineer

6 Nguyễn Thị Hoa 23/02/1996 Female 031950241 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Pass Engineer

7 Phạm Thị Hà Trang 26/11/1996 Female 174857680 Hà Trung, Thanh Hóa Pass Engineer

8 Hoàng Vinh Đông 25/08/1996 Male 013520370 Mê Linh, Hà Nội Pass Engineer

9 Nguyễn Văn Tuyến 30/10/1996 Male 013419652 Mê Linh, Hà Nội Pass Engineer

10 Nguyễn Tuấn Anh 15/04/1996 Male 137388961 Nghệ An Pass Engineer

11 Vũ Văn Cường 16/08/1996 Male 122236729 Lạng Giang, Bắc Giang Pass Engineer

12 Nguyễn Văn Khoa 28/09/1996 Male 013508517 Sóc Sơn, Hà Nội Pass Engineer

13 Trần Văn Ngoãn 10/08/1996 Male 031985076 Thủy Nguyên, Hải Phòng Pass Engineer

14 Nguyễn Quốc Khánh 02/09/1996 Male Thái Nguyên Pass Engineer

15 Nguyễn Tùng Lâm 14/12/1993 Male 031093000463 Quỳnh Phụ, Thái Bình Pass Engineer

16 Phạm Quốc Đạt 05/03/1996 Male 142820660 Ninh Giang, Hải Dương Pass Engineer

17 Phạm Minh Gíáng 09/09/1996 Male 101222293 Cẩm Phả, Quảng Ninh Pass Engineer

18 Phạm Văn Tuấn 13/08/1991 Male 163138677 Ý Yên, Nam Định Pass Engineer

19 Nguyễn Văn Hưng 02/08/1996 Male 174904260 Nông Cống, Thanh Hóa Pass Engineer

20 Vũ Tuấn Dương 15/04/1995 Male 031816966 Đại La, Hà Nội Pass Engineer

21 Hà Đức Huân 07/03/1996 Male 122186739 Hiệp Hòa, Bắc Giang Pass Engineer

22 Trần Thị Nghĩa 16/04/1996 Female 152134909 Quỳnh Phụ, Thái Bình Pass Engineer

23 Đào Hiền Mai 14/11/1996 Female 091734574 Phú Bình, Thái Nguyên Pass Engineer

24 Nguyễn Tú Linh 05/09/1994 Male 017344200 Ngã Tư Nhổn, Hà Nội Pass Engineer

25 Nguyễn Thị Thoa 09/09/1994 Female 030194001479 Kinh Môn, Hải Dương Pass Engineer

26 Nguyễn Thị Đào 21/02/1996 Female 152115510 Bắc Từ Liêm, Hà Nội Pass Engineer

27 Đặng Văn Minh 28/10/1996 Male 142755362 Kinh Môn, Hải Dương Pass Engineer

28 Đoàn Văn Thi 22/02/1996 Male 168573410 Lý Nhân, Hà Nam Pass Engineer

29 Phan Hồng Sơn 27/02/1996 Male 122160787 Lục Nam, Bắc Giang Pass Engineer

30 Đoàn Ngọc Lợi 07/09/1996 Male 031950264 Vĩnh Bảo, Hải Phòng Pass Engineer

31 Nguyễn Thị Giang 12/02/1996 Female 122147265 Tân Yên, Bắc Giang Pass Engineer

32 Nguyễn Thành Luân 21/03/1996 Male 164575455 Hoa Lư, Ninh bình Pass Engineer

33 Hoàng Văn Dương 06/03/1996 Male 122171168 Lục Nam, Bắc Giang Pass Engineer

34 Lê Xuân Thắng 19/11/1996 Male 174857844 Hoài Đức, Hà Nội Pass Engineer

35 Phan Như Toàn 23/10/1995 Male 122215978 Lục Nam, Bắc Giang Pass Engineer

36 Nguyễn Văn Tú 21/03/1996 Male 035096001384 Thanh Liêm, Hà Nam Pass Engineer

37 Phan Hữu Đức 26/02/1996 Male 187581706 Nam Đàn, Nghệ An Pass Engineer

38 Bùi Duy Cường 03/12/1995 Male 142815241 Nam Sách, Hải Dương Pass Engineer

39 Đinh Đại Lâm 07/03/1995 Male 031803625 Đồ Sơn, Hải Phòng Pass Engineer

40 Trần Xuân Tùng 17/07/1995 Male 030095000712 Bạch Đằng, Hải Dương Pass Engineer

41 Nguyễn Quốc Phượng 07/11/1995 Male 031837866 An Lão, Hải Phòng Pass Engineer

42 Ngô Đức Tráng 28/09/1996 Male 174837863 Thạch Thanh, Thanh Hóa Pass Engineer

43 Nguyễn Như Đức 03/04/1995 Male 122210215 Việt Yên, Bắc Gang Pass Engineer

44 Nguyễn Văn Quang 12/04/1996 Male 035096000793 Kim Bảng, Hà Nam Pass Technician

45 Nguyễn Văn Hùng 13/10/1992 Male 173801429 Từ Liêm, Hà Nội Pass Technician

46 Đỗ Đình Luyện 09/07/1996 Male 152124213 Quỳnh Phụ, Thái Bình Pass Technician

47 Phạm Văn Hưng 05/05/1996 Male 164580136 Yên Khánh, Ninh Bình Pass Technician
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48 Nguyễn Văn Toản 02/10/1996 Male 122152455 Việt Yên, Bắc Gang Pass Technician

49 Vũ Văn Tuấn 07/11/1989 Male 031562579 An Dương, Hải Phòng Pass Technician

50 Nguyễn Văn Dũng 10/05/1995 Male 031945641 Đền từ, Hà Nội Hold Engineer

51 Nguyễn Văn Thành 28/08/1994 Male 125615640 Gia Bình, Băc Ninh Hold Engineer

52 Nguyễn Hải Bình 03/10/1995 Male 036095002996 Nam Trực, Nam Định Hold Engineer

53 Đặng Thanh Qúy 03/08/1996 Male 122209963 Hiệp Hòa, Bắc Giang Hold Technician

54 Nguyễn Hữu Học 02/12/1996 Male 174718120 Quảng Xương, Thanh Hóa Hold Technician

55 Ngô Thế Qúy 15/03/1993 Male 125436558 Yên Phong, Bắc Ninh Hold Technician

56 Nguyễn Văn Bằng 07/04/1996 Male 168559813 Lý Nhân, Hà Nam Hold Engineer

57 Nguyễn Văn Chanh 11/11/1996 Male 142792837 Thanh Hà, Hải Dương Hold Engineer

58 Giáp Văn Đạt 23/05/1996 Male 122183881 Tân Yên, Bắc Giang Hold Engineer

59 Tống  Mạnh Cường 25/05/1996 Male 174680426 Yên Định, Thanh Hóa Hold Engineer

60 Đặng Hồng Đào 26/02/1996 Male 215310781 Phù Mỹ, Bình Định Hold Engineer

61 Nguyễn Văn Huân 04/09/1992 Male 163151824 Ý Yên, Nam Định Hold Engineer

62 Nông Thị Lệ 17/06/1995 Male 082294494 Lộc Bình, Lạng Sơn Hold Engineer

63 Phạm Văn Tiến Đạt 04/03/1995 Male 031095000737 Thủy Nguyên, Hải Phòng Hold Engineer

64 Trịnh Quốc Hà 01/10/1996 Male 013260655 Hà Nội Hold Engineer

65 Phạm Công Long 20/03/1995 Male 030095001561 Kim Thành, Hải Dương Hold Engineer

66 Vũ Bá Xuyên 20/05/1992 Male 122074801 Lục Nam, Bắc Giang Hold Technician

67 Lê Công Tuấn Anh 23/01/1996 Male 013600706 Đông Anh, Hà Nội Hold Technician

68 Lại Như Thống 13/02/1996 Male 163313158 Ý Yên, Nam Định Hold Technician

69 Nguyễn Ngọc Anh 17/10/1997 Male 031097002815 Thủy Nguyên, Hải Phòng Hold Technician

70 Lê Đình Việt 30/03/1997 Male 142821800 Ninh Giang, Hải Dương Hold Technician


